KẾ HOẠCH BÀI DẠY
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 12
CHỦ ĐỀ 5. XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức – yêu cầu cần đạt
Sau chủ đề này, học sinh:
– Nêu được các biểu hiện của sự chủ động, tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội và các biểu hiện của sự sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.
– Thể hiện được sự chủ động, tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng qua xây dựng và trình diễn tiểu phẩm.
– Nêu được các hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị phù hợp với học sinh trung học phổ thông và thực hiện được ít nhất một hoạt động.
– Thể hiện được sự hứng thú, ham hiểu biết khi khám phá các nền văn hoá khác nhau và thái độ tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hoá.
– Xác định được các biện pháp quản lí dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo.
– Lập và thực hiện được kế hoạch dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo có đủ bảy nội dung theo sách giáo khoa trang 47.
– Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động xã hội đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng.
– Tham gia được ít nhất một hoạt động xây dựng cộng đồng nơi mình sinh sống và báo cáo được kết quả.
2. Năng lực
Năng lực trải nghiệm, hướng nghiệp: năng lực thích ứng với cuộc sống khi làm quen và làm việc với những người ngoài phạm vi lớp học; năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động khi lập kế hoạch dự án tình nguyện nhân đạo, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ.
Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác khi mở đầu một cuộc trò chuyện với người lạ và khi làm việc nhóm dài ngày; tự chủ và tự học khi tự tìm hiểu một nền văn hoá; giải quyết vấn đề và sáng tạo khi xử lí việc phát sinh trong quá trình chạy dự án.
Năng lực số và AI (theo Phụ lục 3)
2.4.NC1a – biết cách tương tác và hợp tác thông qua công nghệ số một cách phù hợp với chuẩn mực hành vi. Cụ thể trong chủ đề này: học sinh chọn và phân công công cụ số cho ba khâu của dự án tình nguyện nhóm mình gồm bảng kế hoạch dùng chung, biểu mẫu ghi nhận đóng góp và kênh liên lạc, ghi rõ ai giữ, ai kiểm lại và giải trình vì sao chọn công cụ đó; trên kênh đã chọn, học sinh soạn trên giấy nội dung lời mời và lời cảm ơn, tự rà theo bốn chuẩn mực là xưng hô đúng vai, nói đủ thông tin, không nêu tên người nhận hỗ trợ kèm hoàn cảnh riêng và không hứa điều chưa chắc làm được; giáo viên là người gõ và gửi bản đã duyệt qua nhóm liên lạc của trường trên máy tính của lớp.
12.A2 – nguyên tắc đạo đức khi dùng trí tuệ nhân tạo. Cụ thể trong chủ đề này: mỗi học sinh soạn bộ ba nguyên tắc của riêng mình khi dùng trí tuệ nhân tạo để làm sản phẩm truyền thông cộng đồng, sau đó nhóm lấy chính bộ nguyên tắc ấy soi lại bản in do máy tạo ra mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn, gạch bỏ những hình ảnh và số liệu chưa xác minh được bằng tư liệu chính thức và ghi rõ nguyên tắc nào bị vi phạm.
Minh chứng: bảng phân công công cụ số cho ba khâu của dự án kèm lí do chọn; bản nội dung lời mời và lời cảm ơn đã rà theo bốn chuẩn mực; bộ ba nguyên tắc dùng máy của mỗi học sinh và bản in đã gạch bỏ phần chưa xác minh được; kế hoạch dự án tình nguyện nhân đạo của nhóm; báo cáo hoạt động xây dựng cộng đồng nơi em sống.
3. Phẩm chất
Nhân ái: sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng một cách kín đáo và tôn trọng.
Trách nhiệm: giữ đúng cam kết với nhóm và với đơn vị tiếp nhận trong suốt quá trình chạy dự án.
Yêu nước: trân trọng bản sắc văn hoá dân tộc mình và tôn trọng sự khác biệt của các nền văn hoá khác.
Trung thực: công khai, minh bạch trong tiếp nhận và sử dụng nguồn lực quyên góp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Giáo viên: sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống), trang 41–50 và sách giáo viên; tivi và một máy tính của lớp, kết nối Internet; giấy A3, A4, bút màu, thẻ giấy bốn màu; bản in hai trường hợp ở trang 43 và bản in kế hoạch dự án mẫu ở trang 48; tư liệu chính thức đã in sẵn về một nền văn hoá để đối chiếu, lấy từ cổng thông tin của cơ quan văn hoá hoặc bảo tàng; bản in một đoạn giới thiệu kèm ba con số và một tranh minh hoạ trang phục về nền văn hoá đó do phần mềm trí tuệ nhân tạo tạo ra; thùng và sổ ghi nhận quyên góp; phiếu học tập ở Phụ lục 1.
Học sinh: sách giáo khoa, vở, bút; giấy nhớ; tư liệu hoặc hình ảnh sưu tầm được về một nền văn hoá và về hoạt động cộng đồng ở nơi mình sống.
Phương án dự phòng: khi mất điện hoặc không có mạng, giáo viên dùng bản in tư liệu chính thức và bản in phần do máy tạo ra đã chuẩn bị từ trước; phần chiếu tivi chuyển sang treo giấy A3 trên bảng; phần gửi lời mời qua nhóm liên lạc của trường chuyển sang gửi bản giấy qua giáo viên chủ nhiệm các lớp.
An toàn: học sinh không đăng nhập tài khoản cá nhân, không nhập tên thật, số điện thoại hay địa chỉ nhà lên bất kì trang nào; phần thao tác máy và phần gửi tin do giáo viên thực hiện trên máy của lớp. Khi nói về người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh không nêu tên thật, không chụp ảnh và không kể chi tiết riêng tư của họ. Việc quyên góp chỉ nhận hiện vật hoặc tiền qua Đoàn trường, có sổ ghi nhận công khai, không ai giữ tiền riêng. Khi hoạt động ngoài nhà trường, học sinh đi theo nhóm có giáo viên hoặc người lớn phụ trách và phải được gia đình đồng ý.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Mạch bài: mở lòng với người khác → biết các hoạt động đoàn kết, hữu nghị → hiểu và tôn trọng nền văn hoá khác → biết cách quản lí một dự án → lập và chạy dự án tình nguyện → đánh giá ý nghĩa và làm việc cho nơi mình sống.
	Tiết
	Câu hỏi hoặc nội dung trung tâm
	Sản phẩm nối tiếp
	Thời gian

	46
	Chủ động, tự tin trong quan hệ xã hội biểu hiện ra sao?
	Bảng hai nhóm biểu hiện trên giấy A3
	45 phút

	48
	Hai bạn Tuấn và Minh đã chủ động ở chỗ nào?
	Phiếu phân tích hai trường hợp và tiểu phẩm phác thảo
	45 phút

	49
	Học sinh trung học phổ thông làm được hoạt động đoàn kết, hữu nghị nào?
	Bốn khung hoạt động, trong đó nhóm tự viết khung còn trống
	45 phút

	50
	Em đặt nguyên tắc nào cho mình khi dùng máy làm sản phẩm truyền thông?
	Bộ ba nguyên tắc của mỗi em và bản in đã gạch bỏ phần chưa xác minh
	45 phút

	51
	Vì sao phải tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hoá?
	Bài thuyết trình của nhóm về tôn trọng khác biệt văn hoá
	45 phút

	52
	Quản lí một dự án tình nguyện gồm những việc gì?
	Sơ đồ sáu biện pháp quản lí dự án
	45 phút

	53
	Kế hoạch dự án tình nguyện nhân đạo cần đủ những mục nào?
	Bản kế hoạch dự án của nhóm đủ bảy nội dung
	45 phút

	54
	Dự án của nhóm dùng công cụ số nào và ai giữ khâu nào?
	Bảng phân công công cụ số kèm lời mời và lời cảm ơn đã rà bốn chuẩn mực
	45 phút

	55
	Hoạt động xã hội để lại điều gì và em làm được gì cho nơi mình sống?
	Phiếu ba hướng ý nghĩa và kế hoạch việc làm ở địa phương
	45 phút


TIẾT 46. BIỂU HIỆN CỦA SỰ CHỦ ĐỘNG, TỰ TIN VÀ SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ CỘNG ĐỒNG
Hoạt động 1. Mở đầu – Ba bức tranh về cộng đồng (8′)
a) Mục tiêu: Khơi lên hứng thú với các hoạt động vì cộng đồng và làm xuất hiện nhu cầu tìm hiểu thế nào là chủ động, tự tin trong quan hệ xã hội.
b) Nội dung: Giáo viên chiếu tranh mở đầu chủ đề ở sách giáo khoa trang 41 với ba cảnh: nhóm học sinh đến thăm và tặng quà một bà cụ; năm người thuộc nhiều dân tộc và quốc tịch nắm tay nhau trước quả địa cầu có chim bồ câu bay phía trên; sân khấu giao lưu văn hoá các dân tộc Việt Nam với sáu người múa trong trang phục dân tộc. Học sinh trả lời ba câu hỏi ở mục A của Phụ lục 1.
c) Sản phẩm: Ba câu trả lời ngắn của mỗi học sinh ở mục A Phụ lục 1; danh sách hoạt động vì cộng đồng mà lớp đã từng tham gia, ghi lên bảng lớp.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (1′): Giáo viên chiếu tranh trang 41 lên tivi, phát Phụ lục 1 và yêu cầu mỗi em trả lời ba câu hỏi ở mục A trong ba phút.
2. Thực hiện nhiệm vụ (3′): Học sinh quan sát ba cảnh trong tranh, liên hệ với hoạt động mình đã tham gia rồi viết câu trả lời. Giáo viên đi một vòng, nhắc em nào còn bỏ trống.
3. Báo cáo, thảo luận (3′): Bốn đến năm học sinh đọc câu trả lời. Giáo viên ghi lên bảng những hoạt động lớp đã tham gia và gom thành ba nhóm ứng với ba cảnh trong tranh.
4. Kết luận, nhận định (1′): GV chốt: Ba cảnh trong tranh là ba hướng của chủ đề này — giúp đỡ người quanh mình, kết bạn với thế giới và giữ lấy bản sắc của chính mình. Chín tiết tới lớp sẽ đi cả ba hướng và kết lại bằng một dự án làm thật.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới và giải quyết vấn đề
a) Mục tiêu: Đi hết mười một định hướng nội dung của chủ đề ở sách giáo khoa trang 42, từ biểu hiện của sự chủ động và sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng đến khám phá văn hoá, quản lí dự án tình nguyện và tham gia xây dựng cộng đồng.
b) Nội dung: Mười lăm nhiệm vụ nối tiếp nhau, trải từ tiết 46 đến tiết 54, bám mười hoạt động của sách giáo khoa trang 43 đến trang 49.
c) Sản phẩm: Chuỗi sản phẩm ghi ở cột thứ ba của bảng mạch tiết phía trên; toàn bộ được lưu vào Phụ lục 1 của từng học sinh và giấy A3 của nhóm.
d) Tổ chức thực hiện
Nhiệm vụ 2.1. Xếp biểu hiện thành hai nhóm (37′)
a) Mục tiêu: Nêu được các biểu hiện của sự chủ động, tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội và các biểu hiện của sự sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.
b) Nội dung: Từ trải nghiệm của bản thân và các gợi ý ở sách giáo khoa trang 43, học sinh xếp các biểu hiện vào hai nhóm. Nhóm thứ nhất về thiết lập quan hệ xã hội gồm mạnh dạn trong giao tiếp, cởi mở và tôn trọng các đối tượng khác nhau, thể hiện thái độ thiện chí khi làm quen, lắng nghe tích cực, phối hợp lời nói với ánh mắt và cử chỉ để tạo niềm tin, sắp xếp thời gian hợp lí để phát triển các mối quan hệ. Nhóm thứ hai về sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng gồm tự nguyện chia sẻ và hỗ trợ người khác, tích cực tham gia quyên góp ủng hộ, chia sẻ giúp đỡ mọi người mọi lúc mọi nơi khi có thể.
c) Sản phẩm: Bảng hai nhóm biểu hiện trên giấy A3 của nhóm. Mỗi nhóm có các biểu hiện chép từ sách và ít nhất hai biểu hiện do nhóm bổ sung, mỗi biểu hiện kèm một tình huống có thật ở trường hoặc ở nơi các em sống.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (4′): Giáo viên chia lớp thành sáu nhóm, phát giấy A3 và bút màu, kẻ hai cột lên bảng và nêu rõ sản phẩm phải nộp cuối tiết.
2. Thực hiện nhiệm vụ (18′): Các nhóm chép biểu hiện từ sách, bổ sung biểu hiện mới và gắn tình huống. Giáo viên đi từng nhóm, hỏi nhóm nào viết chung chung: biểu hiện này người ngoài nhìn vào đâu thì thấy được.
3. Báo cáo, thảo luận (10′): Ba nhóm treo bảng và trình bày, mỗi nhóm khoảng hai phút. Ba nhóm còn lại nêu biểu hiện mình xếp khác và giải thích căn cứ.
4. Kết luận, nhận định (5′): GV chốt: Chủ động và tự tin không phải là nói nhiều mà là dám mở lời trước và biết lắng nghe. Sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng cũng vậy: bắt đầu từ việc để ý thấy người bên cạnh đang cần gì.
TIẾT 48. PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP VÀ XÂY DỰNG TIỂU PHẨM
Kết nối hai tiết (3′): Tiết 46 lớp đã dựng xong bảng hai nhóm biểu hiện, sau đó là tiết kiểm tra cuối kì. Tiết này nối lại mạch chủ đề bằng cách soi bảng ấy vào hai trường hợp trong sách rồi dựng tiểu phẩm.
Nhiệm vụ 2.2. Phân tích hai trường hợp của Tuấn và Minh (20′)
a) Mục tiêu: Xác định được các biểu hiện của sự chủ động, tự tin thiết lập quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng trong hai trường hợp cụ thể.
b) Nội dung: Học sinh đọc hai trường hợp ở sách giáo khoa trang 43. Trường hợp thứ nhất: Tuấn phấn đấu trở thành học sinh “3 tốt”, chủ động làm quen với các bạn khối lớp khác, tích cực tham gia hoạt động của trường để phát huy sở trường bóng rổ và bóng chuyền, chăm chỉ học tập và hăng hái phát biểu. Trường hợp thứ hai: Minh biết ông Hạnh hàng xóm nhà Tiến là người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên đã kể lại cho người thân và bạn bè, cùng Tiến vận động mọi người chung tay giúp đỡ ông.
c) Sản phẩm: Phiếu phân tích của nhóm, mỗi trường hợp ghi rõ biểu hiện thuộc nhóm nào trong hai nhóm ở tiết 46 và một câu trả lời cho câu hỏi nếu nhân vật không chủ động thì kết quả sẽ khác thế nào.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (2′): Giáo viên phát bản in hai trường hợp, nêu yêu cầu gạch chân biểu hiện và xếp vào bảng hai nhóm đã dựng ở tiết 46.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm đọc, gạch chân và điền phiếu. Giáo viên nhắc phân biệt hai việc ở trường hợp thứ hai: Minh biết được hoàn cảnh của ông Hạnh, và Minh đứng ra vận động.
3. Báo cáo, thảo luận (5′): Bốn nhóm trình bày phiếu. Lớp so sánh: trường hợp của Tuấn nghiêng về thiết lập quan hệ, trường hợp của Minh nghiêng về chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Cả hai bạn đều bắt đầu bằng việc để ý và mở lời. Điều khác nhau chỉ là Tuấn hướng vào việc học và rèn luyện của mình, còn Minh hướng ra một người đang cần giúp.
Nhiệm vụ 2.3. Xây dựng và trình diễn tiểu phẩm (22′)
a) Mục tiêu: Thể hiện được sự chủ động, tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng qua một tiểu phẩm ngắn.
b) Nội dung: Theo hoạt động 4 ở sách giáo khoa trang 45, mỗi nhóm chọn một nội dung rồi xây dựng kịch bản theo bốn bước gợi ý: xác định mục đích thiết lập mối quan hệ, biết rõ đối tượng muốn thiết lập quan hệ, lựa chọn phương pháp và kĩ năng phù hợp; hoặc với hướng giúp đỡ cộng đồng thì xác định khó khăn cộng đồng đang gặp, tìm cách huy động nguồn lực và chọn phương thức chia sẻ.
c) Sản phẩm: Tiểu phẩm của nhóm dài khoảng ba phút, có ít nhất hai nhân vật, thể hiện rõ bốn bước đã chọn; kèm phiếu nhận xét của các nhóm khác theo hai tiêu chí là mở lời tự nhiên và cách giúp đỡ tôn trọng người nhận.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên nêu hai hướng nội dung, phát phiếu nhận xét cho các nhóm và nhấn mạnh quy ước không nêu tên thật của người có hoàn cảnh khó khăn.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm viết kịch bản và tập diễn. Giáo viên nhắc lời thoại mở đầu là chỗ khó nhất, nên tập kĩ câu đầu tiên khi làm quen với người lạ.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Ba nhóm trình diễn trước lớp. Các nhóm còn lại ghi phiếu nhận xét và nêu một câu thoại mà mình thấy tự nhiên nhất.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Giúp đỡ cộng đồng đúng cách là giúp mà người nhận vẫn giữ được sự tự trọng. Vì thế lời mở đầu và cách trao đi quan trọng không kém phần quà.
TIẾT 49. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TÌNH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, HOÀ BÌNH, HỮU NGHỊ
Kết nối hai tiết (3′): Tiết trước lớp đã tập mở lời với một người. Tiết này mở rộng ra cả cộng đồng và xa hơn nữa là bạn bè quốc tế, bắt đầu bằng việc điểm lại các hoạt động phù hợp với học sinh.
[image: ]
Bốn khung gợi ý hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị — SGK trang 44
Nhiệm vụ 2.4. Điền bốn khung hoạt động, trong đó có một khung để trống (42′)
a) Mục tiêu: Xác định được những hoạt động giáo dục tình đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị phù hợp với học sinh trung học phổ thông và tự đề xuất được hoạt động cho khung còn bỏ trống trong sách.
b) Nội dung: Học sinh chia sẻ hoạt động đã tham gia hoặc đã biết, sau đó đối chiếu với bốn khung gợi ý ở sách giáo khoa trang 44. Ba khung đã có nội dung: khung Truyền thông gồm thi tìm hiểu về quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc, vẽ tranh cổ động, thuyết trình về một thế giới hoà bình, tiểu phẩm tuyên truyền; khung Nhân đạo, từ thiện gồm quyên góp giúp đỡ trẻ em vùng cao, tình nguyện vì an sinh xã hội, tặng quà người già neo đơn; khung Giao lưu gồm toạ đàm, biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại. Riêng khung thứ tư mang tên Tham quan, dã ngoại trong sách chỉ có hai dấu ba chấm và bỏ trống hoàn toàn, nên đây là phần các nhóm tự đề xuất.
c) Sản phẩm: Bảng bốn khung hoạt động trên giấy A3 của nhóm; riêng khung Tham quan, dã ngoại có ít nhất ba hoạt động do nhóm tự đề xuất, mỗi hoạt động ghi kèm địa điểm dự kiến và điều kiện an toàn cần bảo đảm.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (5′): Giáo viên chiếu hình bốn khung ở trang 44 lên tivi, nói rõ khung thứ tư trong sách bỏ trống nên phần đó là việc của các nhóm; phát giấy A3 và nêu yêu cầu mỗi hoạt động tự đề xuất phải kèm địa điểm và điều kiện an toàn.
2. Thực hiện nhiệm vụ (20′): Các nhóm chép ba khung có sẵn, bổ sung hoạt động mới rồi tập trung vào khung còn trống. Giáo viên gợi ý bằng câu hỏi: ở địa phương mình có di tích, bảo tàng hay làng nghề nào đi được trong một buổi, và đi thì cần xin phép ai.
3. Báo cáo, thảo luận (12′): Bốn nhóm trình bày, mỗi nhóm khoảng ba phút, tập trung vào khung tự đề xuất. Lớp gom các đề xuất trùng nhau và bỏ phiếu chọn hai hoạt động khả thi nhất.
4. Kết luận, nhận định (5′): GV chốt: Sách để trống một khung cũng là một lời mời. Hoạt động do chính các em đề xuất thường sát điều kiện của trường hơn, miễn là nói rõ đi đâu, đi với ai và bảo đảm an toàn thế nào.
TIẾT 50. KHÁM PHÁ MỘT NỀN VĂN HOÁ VÀ ĐẶT NGUYÊN TẮC DÙNG MÁY
Kết nối hai tiết (3′): Trong bốn khung tiết trước có nhiều hoạt động cần hiểu biết về văn hoá. Tiết này lớp thử khám phá một nền văn hoá, rồi tự đặt ra luật cho mình trước khi lấy thứ máy viết ra đem nói với người khác.
Nhiệm vụ 2.5. Chọn nội dung và thiết kế hoạt động khám phá một nền văn hoá (20′)
a) Mục tiêu: Lựa chọn được nội dung và thiết kế được một hoạt động khám phá một nền văn hoá phù hợp với điều kiện của lớp.
b) Nội dung: Theo hoạt động 5 ở sách giáo khoa trang 45 và trang 46, mỗi nhóm chọn một nền văn hoá và một nội dung trong các gợi ý gồm phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, các làn điệu dân ca, trang phục dân tộc, ẩm thực, kiến trúc, hội hoạ; sau đó thiết kế hoạt động khám phá và chọn hình thức báo cáo trong các gợi ý gồm thuyết trình, biểu diễn văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống, trò chơi dân gian.
c) Sản phẩm: Bản thiết kế hoạt động khám phá của nhóm gồm nền văn hoá được chọn, nội dung khám phá, cách tìm tư liệu, hình thức báo cáo và phân công cho từng thành viên.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (2′): Giáo viên nêu các gợi ý nội dung và hình thức báo cáo, phát phiếu thiết kế và cho các nhóm bốc thăm để tránh trùng nền văn hoá.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm điền phiếu thiết kế. Giáo viên nhắc chọn hình thức báo cáo vừa sức, và mỗi thành viên đều phải có phần việc riêng.
3. Báo cáo, thảo luận (5′): Bốn nhóm trình bày bản thiết kế. Lớp góp ý phần tìm tư liệu: nhóm định lấy tư liệu ở đâu và có kiểm lại được không.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Khám phá một nền văn hoá bắt đầu từ việc chọn đúng một góc nhỏ để đi sâu, chứ không phải kể lướt qua tất cả. Nhưng dù chọn góc nào thì tư liệu vẫn phải tra lại được.
Nhiệm vụ 2.6. Bộ nguyên tắc của em khi dùng máy làm sản phẩm truyền thông (22′)
a) Mục tiêu: Soạn được bộ nguyên tắc riêng của bản thân khi dùng trí tuệ nhân tạo để làm sản phẩm truyền thông cộng đồng; đối chiếu bộ nguyên tắc ấy với sản phẩm của nhóm để loại bỏ những hình ảnh và số liệu do máy tạo ra mà chưa xác minh được.
b) Nội dung: Giáo viên phát cho mỗi nhóm một bản in gồm hai phần do một phần mềm trí tuệ nhân tạo tạo ra về nền văn hoá nhóm đang tìm hiểu: một đoạn giới thiệu có kèm ba con số và một bức tranh minh hoạ trang phục truyền thống. Kèm theo là bản in tư liệu chính thức lấy từ cổng thông tin của cơ quan văn hoá hoặc bảo tàng. Mỗi học sinh tự viết bộ ba nguyên tắc cho riêng mình, chẳng hạn chỉ đưa vào sản phẩm những con số tra được trong tư liệu chính thức, ghi rõ hình nào do máy vẽ chứ không phải ảnh chụp thật, và không để máy nói thay tiếng nói của cộng đồng mình đang giới thiệu. Sau đó nhóm lấy chính bộ nguyên tắc ấy soi lại bản in, gạch bỏ phần không giữ được và ghi lí do loại bỏ.
c) Sản phẩm: Bộ ba nguyên tắc viết tay của mỗi học sinh ở mục C1 Phụ lục 1; bản in của nhóm đã gạch bỏ những chi tiết không xác minh được, mỗi chỗ gạch có ghi nguyên tắc số mấy bị vi phạm; danh sách phần được giữ lại để đưa vào bài thuyết trình.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên phát bản in của máy và bản in tư liệu chính thức, nêu rõ yêu cầu: viết nguyên tắc cho chính mình, mỗi nguyên tắc phải nói được một việc cụ thể mình sẽ làm hoặc không làm, không viết chung chung kiểu phải cẩn thận.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Mỗi em viết bộ ba nguyên tắc, sau đó cả nhóm gộp lại thành bộ nguyên tắc chung và dùng nó soi bản in. Giáo viên gợi mở bằng một câu hỏi cho bức tranh minh hoạ: nếu chiếc áo trong tranh không giống bất cứ hình nào trong tư liệu thì đưa lên bài thuyết trình có được không, và người xem sẽ hiểu nhầm điều gì.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Ba nhóm đọc bộ nguyên tắc chung và chỉ ra chi tiết mình đã gạch bỏ kèm lí do. Lớp so các bộ nguyên tắc, giữ lại những điều được nhiều nhóm nhắc tới nhất để dán lên bảng dùng chung cho cả chủ đề.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Máy vẽ được một chiếc áo rất đẹp mà chưa chắc dân tộc nào mặc chiếc áo ấy. Sản phẩm truyền thông nói về một cộng đồng thì phải giữ đúng cái có thật của cộng đồng đó, nên nguyên tắc các em vừa viết sẽ theo suốt tới bài thuyết trình tiết sau.
TIẾT 51. TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NỀN VĂN HOÁ
Kết nối hai tiết (3′): Tiết trước lớp đã có tư liệu đáng tin về một nền văn hoá. Tiết này dùng chính tư liệu ấy để trả lời một câu hỏi lớn hơn: vì sao phải tôn trọng những nền văn hoá khác mình.
Nhiệm vụ 2.7. Xây dựng và trình bày bài thuyết trình về tôn trọng khác biệt văn hoá (42′)
a) Mục tiêu: Thể hiện được sự hứng thú, ham hiểu biết khi khám phá các nền văn hoá khác nhau và trình bày được bài thuyết trình về thái độ tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hoá.
b) Nội dung: Theo hoạt động 6 ở sách giáo khoa trang 46, mỗi nhóm chia sẻ sự hứng thú của bản thân rồi xây dựng bài thuyết trình theo năm ý gợi ý: những đặc điểm thể hiện sự khác biệt giữa các nền văn hoá, nguồn gốc của sự khác biệt, ý nghĩa của sự đa dạng và khác biệt văn hoá, tầm quan trọng của việc tôn trọng sự khác biệt, các hành vi và việc làm thể hiện thái độ tôn trọng. Bài viết vào bảng D1 mục D Phụ lục 1; phần tư liệu chỉ lấy từ những chi tiết đã qua được bộ nguyên tắc mà lớp dựng ở tiết trước.
c) Sản phẩm: Bài thuyết trình của nhóm dài khoảng bốn phút, đủ năm ý, có ít nhất hai dẫn chứng lấy từ tư liệu chính thức; kèm một phần liên hệ với sự đa dạng văn hoá của các dân tộc Việt Nam.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (5′): Giáo viên viết năm ý lên bảng, nhắc lại bộ nguyên tắc dán trên bảng từ tiết trước và quy ước mỗi dẫn chứng phải ghi được lấy từ đâu; phát giấy A3 để các nhóm dựng khung bài thuyết trình.
2. Thực hiện nhiệm vụ (20′): Các nhóm xây dựng bài và phân người trình bày. Giáo viên đi từng nhóm, tập trung vào ý thứ hai và thứ ba vì đây là hai ý khó, gợi mở bằng câu hỏi vì sao hai vùng đất khác nhau lại sinh ra hai cách sống khác nhau.
3. Báo cáo, thảo luận (12′): Bốn nhóm trình bày, mỗi nhóm khoảng ba phút. Lớp nghe và ghi lại một hành vi tôn trọng khác biệt mà mình sẽ thực hiện được ngay ở trường.
4. Kết luận, nhận định (5′): GV chốt: Sự khác biệt giữa các nền văn hoá bắt nguồn từ điều kiện sống và lịch sử riêng của mỗi cộng đồng, nên không có nền văn hoá nào cao hơn nền văn hoá nào. Tôn trọng khác biệt thể hiện ở việc tìm hiểu trước khi nhận xét.
TIẾT 52. CÁCH QUẢN LÍ DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN NHÂN ĐẠO
Kết nối hai tiết (3′): Phần văn hoá tạm khép lại. Từ tiết này lớp bước vào sản phẩm lớn nhất của chủ đề là một dự án tình nguyện nhân đạo, và việc đầu tiên là học cách quản lí nó.
Nhiệm vụ 2.8. Dựng sơ đồ sáu biện pháp quản lí dự án (20′)
a) Mục tiêu: Xác định được các biện pháp quản lí dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo và chỉ ra được biện pháp nào dùng ở giai đoạn nào của dự án.
b) Nội dung: Từ sáu gợi ý ở sách giáo khoa trang 44 và trang 45 gồm xác định mục tiêu và các công việc cần hoàn thành cùng nguồn lực cần thiết, lập kế hoạch cụ thể và chi tiết, phân bổ nguồn lực và phân công công việc, cập nhật thông tin về tiến độ và điều phối hướng dẫn các thành viên, kiểm tra giám sát để bảo đảm tiến độ và mục tiêu, kiểm soát việc sử dụng các nguồn lực, các nhóm dựng sơ đồ và xếp sáu biện pháp vào ba giai đoạn là trước, trong và sau khi chạy dự án.
c) Sản phẩm: Sơ đồ sáu biện pháp quản lí dự án của nhóm, chia theo ba giai đoạn; mỗi biện pháp kèm một câu trả lời cho câu hỏi nếu bỏ qua biện pháp này thì dự án hỏng ở đâu.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (2′): Giáo viên đọc sáu biện pháp ở trang 44 và trang 45, kẻ ba giai đoạn lên bảng và phát giấy A3 cho các nhóm.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm xếp biện pháp vào giai đoạn và trả lời câu hỏi kèm theo. Giáo viên gợi ý bằng một ví dụ: nếu không ai kiểm soát nguồn lực thì chuyện gì xảy ra với số tiền và hiện vật quyên góp được.
3. Báo cáo, thảo luận (5′): Ba nhóm trình bày sơ đồ. Lớp tranh luận về biện pháp cập nhật tiến độ: nên xếp vào giai đoạn trong hay giai đoạn sau.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Quản lí dự án không phải là việc của riêng nhóm trưởng. Sáu biện pháp trên sơ đồ đều cần người phụ trách cụ thể, và khâu kiểm soát nguồn lực là khâu không được phép bỏ.
Nhiệm vụ 2.9. Chọn dự án và phân tích kế hoạch mẫu (22′)
a) Mục tiêu: Lựa chọn được một dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo phù hợp và nêu được bảy nội dung cần có của một kế hoạch dự án.
b) Nội dung: Theo hoạt động 8 ở sách giáo khoa trang 47, mỗi nhóm chọn một dự án trong bốn tên gợi ý gồm Áo ấm tặng trẻ em vùng cao, Ngày hội sách quê em, Nhịp cầu yêu thương, Vầng trăng cho em, hoặc tự đặt tên dự án của mình; sau đó phân tích bản kế hoạch mẫu ở trang 48 để rút ra bảy nội dung cần có.
c) Sản phẩm: Phiếu phân tích kế hoạch mẫu của nhóm, liệt kê đủ bảy nội dung kèm ví dụ tương ứng trong bản mẫu; và tên dự án nhóm mình chọn kèm một câu nêu lí do chọn.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên phát bản in kế hoạch mẫu ở trang 48 và nêu bốn tên dự án gợi ý, cho các nhóm bốc thăm hoặc tự chọn.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm đọc bản mẫu, đánh số bảy nội dung ngay trên bản in và ghi ví dụ tương ứng. Giáo viên nhắc chú ý hai mục hay bị bỏ sót là tiến độ công việc và phân công trách nhiệm.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Ba nhóm trình bày phiếu phân tích và tên dự án đã chọn. Lớp góp ý về tính khả thi: dự án này trường mình có làm được trong một tháng không.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Bản mẫu trong sách viết cho một dự án lớn của cả Đoàn trường. Nhóm các em có thể làm nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn phải đủ bảy nội dung thì mới gọi là một kế hoạch.
TIẾT 53. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN TÌNH NGUYỆN NHÂN ĐẠO
Kết nối hai tiết (3′): Nhóm đã chọn được dự án và đã đọc kĩ bản mẫu. Tiết này biến những điều ấy thành một bản kế hoạch của chính nhóm mình, đủ để trình và chạy thật.
[image: ]
Kế hoạch mẫu dự án “Áo ấm tặng trẻ em vùng cao” với bảy nội dung — SGK trang 48
Nhiệm vụ 2.10. Hoàn thiện bản kế hoạch dự án của nhóm (42′)
a) Mục tiêu: Lập được kế hoạch dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo đủ bảy nội dung và chia sẻ được cách quản lí dự án của nhóm.
b) Nội dung: Học sinh dùng bản kế hoạch mẫu ở sách giáo khoa trang 48 làm khuôn, thay nội dung bằng dự án nhóm mình đã chọn và điền vào bảng mẫu ở mục D Phụ lục 1. Bảy nội dung gồm bối cảnh và sự cần thiết của dự án, mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung dự án, tiến độ công việc, phân công trách nhiệm và dự kiến kết quả đạt được. Phần phân công phải gắn với sáu biện pháp quản lí đã dựng ở tiết 52.
c) Sản phẩm: Bản kế hoạch dự án của nhóm đủ bảy nội dung, có phân công cho từng thành viên, có mốc thời gian cụ thể và ít nhất một kết quả dự kiến đếm được.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (5′): Giáo viên chiếu bản kế hoạch mẫu ở trang 48 lên tivi, chỉ ra bảy nội dung và nhấn mạnh hai chỗ dễ viết chung chung là đối tượng hưởng lợi và dự kiến kết quả.
2. Thực hiện nhiệm vụ (20′): Các nhóm điền bảng ở mục D Phụ lục 1. Giáo viên đi từng nhóm, kiểm ba điều: mỗi thành viên đã có việc riêng chưa, mốc thời gian đã cụ thể chưa, và ai là người kiểm soát nguồn lực.
3. Báo cáo, thảo luận (12′): Ba nhóm trình bày kế hoạch. Các nhóm còn lại đóng vai người duyệt, hỏi ba câu: đối tượng hưởng lợi là ai và nhóm liên hệ qua đâu, ai giữ và ghi nhận phần quyên góp, làm xong thì nhìn vào đâu để biết là đạt.
4. Kết luận, nhận định (5′): GV chốt: Một dự án tình nguyện chỉ chạy được khi có người chịu trách nhiệm cho từng khâu và có sổ ghi nhận công khai. Bản mẫu trong sách ghi rõ ai kiểm tra giám sát và ai kiểm soát nguồn lực chính là vì lí do đó.
TIẾT 54. SOẠN LỜI MỜI VÀ LỜI CẢM ƠN CHO DỰ ÁN
Kết nối hai tiết (3′): Kế hoạch đã có, nhưng dự án chỉ chạy được khi mời được người cùng làm. Tiết này lớp soạn hai văn bản ngắn mà nhóm nào cũng cần: một lời mời và một lời cảm ơn.
Nhiệm vụ 2.11. Chọn và phân công công cụ số cho dự án của nhóm (20′)
a) Mục tiêu: Chọn được công cụ số cho từng khâu của dự án tình nguyện, phân công rõ ai giữ công cụ nào và giải trình được vì sao nhóm chọn công cụ đó; soạn được nội dung lời mời gửi qua kênh đã chọn.
b) Nội dung: Nhóm lập trên giấy bảng phân công công cụ số cho ba khâu của dự án: bảng kế hoạch dùng chung để cả nhóm cùng nhìn thấy tiến độ, biểu mẫu ghi nhận đóng góp để vào sổ từng phần quyên góp, và kênh liên lạc để mời người tham gia. Với mỗi khâu, nhóm ghi công cụ chọn dùng, người giữ và cập nhật, người kiểm lại, cùng một dòng giải trình vì sao chọn công cụ ấy mà không chọn cách khác. Sau đó nhóm soạn nội dung lời mời gửi tới một lớp khác trong trường qua kênh vừa chọn, nêu rõ tên dự án, việc cần hỗ trợ, thời gian, địa điểm và cách liên hệ, rồi tự rà theo bốn chuẩn mực là xưng hô đúng vai, nói đủ thông tin, không nêu tên người nhận hỗ trợ kèm hoàn cảnh riêng và không hứa điều chưa chắc làm được. Học sinh viết trên giấy, giáo viên là người gõ và gửi bản đã duyệt qua nhóm liên lạc của trường trên máy tính của lớp.
c) Sản phẩm: Bảng phân công công cụ số của nhóm ở mục C2 Phụ lục 1 gồm ba khâu, mỗi khâu đủ bốn ô là công cụ, người giữ, người kiểm lại và lí do chọn; kèm bản nội dung lời mời dài khoảng tám dòng đã rà bốn chuẩn mực.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (2′): Giáo viên kẻ mẫu bảng phân công bốn ô lên bảng lớp, nêu bốn chuẩn mực của lời mời và nói rõ trường mình chỉ có một máy tính nên giáo viên là người gõ và gửi, còn việc chọn công cụ và giữ sổ vẫn là của nhóm.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm điền bảng phân công rồi soạn nội dung lời mời và tự rà bốn chuẩn mực. Giáo viên đi từng nhóm, hỏi một câu cho mỗi khâu: nếu bạn giữ sổ nghỉ học một tuần thì ai biết đã nhận được bao nhiêu, và người ngoài nhóm muốn xem thì xem ở đâu.
3. Báo cáo, thảo luận (5′): Ba nhóm trình bày bảng phân công và đọc lời mời. Lớp chất vấn phần lí do chọn công cụ và chỉ ra chuẩn mực nào lời mời còn chưa đạt, đề nghị sửa cụ thể.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Chọn công cụ nào không quan trọng bằng việc chỉ rõ ai giữ và ai kiểm lại. Một cuốn sổ giấy có người ghi đều đặn còn đáng tin hơn một bảng trên máy mà không ai chịu trách nhiệm cập nhật. Lời mời gửi qua kênh nào thì cũng phải trả lời được ba câu của người nhận: mời tôi làm gì, mất bao lâu, liên hệ với ai.
Nhiệm vụ 2.12. Soạn lời cảm ơn và bản ghi nhận công khai (22′)
a) Mục tiêu: Soạn được nội dung lời cảm ơn gửi tới đơn vị tiếp nhận và lập được bản ghi nhận công khai phần quyên góp của dự án.
b) Nội dung: Mỗi nhóm soạn nội dung lời cảm ơn gửi tới đơn vị nhận quà và tới những người đã ủng hộ, đồng thời lập bản ghi nhận gồm các cột là ngày, người hoặc lớp ủng hộ, hiện vật hoặc số tiền, người tiếp nhận và chữ kí. Cả hai văn bản đều tự rà theo bốn chuẩn mực ở nhiệm vụ trước.
c) Sản phẩm: Bản nội dung lời cảm ơn của nhóm và bản ghi nhận công khai có đủ năm cột, kèm phiếu tự rà bốn chuẩn mực.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên kẻ mẫu bản ghi nhận năm cột lên bảng, nhắc lại quy ước an toàn là không nêu tên và hoàn cảnh riêng của người nhận hỗ trợ trong lời cảm ơn.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm soạn lời cảm ơn và lập bản ghi nhận. Giáo viên nhắc lời cảm ơn nên nói rõ phần quà đã đến đâu và dùng vào việc gì, đó cũng là một cách công khai.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Ba nhóm đọc lời cảm ơn và trình bày bản ghi nhận. Lớp góp ý cột nào còn thiếu và chỗ nào trong lời cảm ơn có nguy cơ lộ thông tin riêng của người nhận.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Công khai và minh bạch không phải là hình thức mà là cách giữ lòng tin cho những lần sau. Một dự án tình nguyện kết thúc đẹp khi người ủng hộ biết phần đóng góp của mình đã đi tới đâu.
TIẾT 55. Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI VÀ TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ
Kết nối hai tiết (3′): Tám tiết vừa qua lớp đã mở lời, đã tìm hiểu, đã lập kế hoạch và đã soạn lời mời. Tiết cuối nhìn lại xem tất cả những việc ấy để lại điều gì và em sẽ làm gì cho nơi mình sống.
Hoạt động 3. Luyện tập – Đánh giá ý nghĩa của hoạt động xã hội (22′)
a) Mục tiêu: Đánh giá được ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với cá nhân, đối với gia đình và đối với cộng đồng nơi mình sống.
b) Nội dung: Theo hoạt động 9 ở sách giáo khoa trang 49, mỗi học sinh tự đánh giá ý nghĩa của các hoạt động xã hội mình đã tham gia, sau đó thảo luận theo ba hướng gợi ý: đối với cá nhân là trưởng thành hơn về mặt xã hội và cuộc sống phong phú có ý nghĩa hơn; đối với gia đình là giúp các thành viên mở rộng quan hệ và gần gũi với mọi người trong cộng đồng; đối với xã hội là góp phần gắn kết cộng đồng và giúp xã hội phát triển tốt đẹp hơn.
c) Sản phẩm: Phiếu ba hướng ý nghĩa của mỗi học sinh, mỗi hướng một câu kèm một dẫn chứng lấy từ chính hoạt động em đã tham gia trong chủ đề này.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên viết ba hướng lên bảng và làm rõ khác biệt: ý nghĩa với cá nhân là thay đổi ở chính em, còn ý nghĩa với xã hội là điều người ngoài cũng nhận ra.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Học sinh viết phiếu cá nhân rồi trao đổi theo cặp. Giáo viên yêu cầu em nào viết ý nghĩa mà không có dẫn chứng thì quay lại tìm trong kế hoạch dự án hoặc bài thuyết trình của nhóm mình.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Sáu học sinh đọc phiếu theo ba hướng, mỗi hướng hai em. Lớp gom thành bảng ý nghĩa chung trên bảng lớp.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Hoạt động xã hội trả lại cho chính người tham gia nhiều hơn họ tưởng. Điều đọng lại rõ nhất thường là sự tự tin khi đứng trước người lạ và thói quen để ý đến người bên cạnh.
Hoạt động 4. Vận dụng – Tham gia hoạt động xây dựng cộng đồng nơi em sống (20′)
a) Mục tiêu: Lựa chọn và tham gia được một hoạt động xây dựng cộng đồng nơi mình sinh sống, báo cáo được kết quả và tự đánh giá kết quả trải nghiệm chủ đề.
b) Nội dung: Theo hoạt động 10 ở sách giáo khoa trang 49, mỗi học sinh chọn một hoạt động trong ba gợi ý là vệ sinh đường làng ngõ xóm, tuyên truyền bảo vệ môi trường, hoạt động thể dục thể thao, hoặc một hoạt động khác có ở địa phương; thực hiện trong bốn tuần và báo cáo theo hai nội dung gợi ý là kết quả sản phẩm và cảm xúc kinh nghiệm. Đồng thời hoàn thành phiếu tự đánh giá theo mười hai tiêu chí ở khung đánh giá cuối chủ đề trang 50 với hai mức Đạt hoặc Chưa đạt.
c) Sản phẩm: Kế hoạch việc làm ở địa phương và bản báo cáo ngắn của mỗi học sinh; phiếu tự đánh giá mười hai tiêu chí đã đánh dấu mức đạt được, nộp lại vào tiết sinh hoạt lớp cuối tháng.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên chiếu mười hai tiêu chí ở trang 50, giải thích từng tiêu chí bằng sản phẩm cụ thể lớp đã làm và nhắc lại quy ước an toàn khi hoạt động ngoài nhà trường.
2. Thực hiện nhiệm vụ (8′): Học sinh chọn hoạt động, ghi kế hoạch ngắn và đánh dấu phiếu tự đánh giá, ghi kèm tên sản phẩm chứng minh cho tiêu chí chọn mức Đạt.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Ba học sinh chia sẻ hoạt động mình chọn và tiêu chí mình chưa đạt. Lớp góp ý cách làm và cách xin phép gia đình, chính quyền địa phương nếu cần.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Chủ đề khép lại ở lớp nhưng dự án và việc làm ở địa phương thì còn chạy tiếp bốn tuần nữa. Bản báo cáo và phiếu tự đánh giá là căn cứ để đánh giá thường xuyên của chủ đề này.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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PHỤ LỤC 1. PHIẾU HỌC TẬP CHỦ ĐỀ 5 – DÙNG XUYÊN SUỐT CHỦ ĐỀ
Họ và tên: ……………………………  Lớp: …………  Nhóm: …………
A. CÂU HỎI MỞ ĐẦU
1. Trong ba cảnh ở tranh mở đầu chủ đề, cảnh nào khiến em muốn tham gia nhất? Vì sao?
2. Em đã từng tham gia hoạt động nào vì cộng đồng? Em làm phần việc gì trong hoạt động đó?
3. Khi phải bắt chuyện với một người lạ, điều gì khiến em ngại nhất?
B. PHIẾU KIẾN THỨC CHỦ ĐỀ 5
	Nội dung
	Ý chính (SGK nói gì?)
	Ví dụ / số liệu minh hoạ
	Rút ra điều gì?

	Gợi ý cách ghi →
	Ghi ý chính trong SGK, 1–2 câu ngắn.
	Nêu một ví dụ, số liệu hoặc trường hợp minh hoạ.
	Viết một câu kết luận hoặc liên hệ.

	1. Chủ động, tự tin và sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng
	
	
	

	2. Hoạt động đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị
	
	
	

	3. Khám phá và tôn trọng sự khác biệt văn hoá
	
	
	

	4. Kế hoạch và quản lí dự án tình nguyện nhân đạo
	
	
	


C. MINH CHỨNG NĂNG LỰC SỐ – AI
C1. Bộ nguyên tắc của em khi dùng máy làm sản phẩm truyền thông
Nhóm em sắp làm một sản phẩm giới thiệu về một nền văn hoá cho người khác xem. Thầy cô đã in sẵn phần do máy tạo ra gồm một đoạn giới thiệu kèm ba con số và một tranh minh hoạ trang phục. Trước khi lấy bất cứ phần nào trong đó, em tự đặt cho mình ba nguyên tắc. Mỗi nguyên tắc phải nói được một việc cụ thể em sẽ làm hoặc không làm.
Nguyên tắc 1: ………………………………………………………………………………………………
Nguyên tắc 2: ………………………………………………………………………………………………
Nguyên tắc 3: ………………………………………………………………………………………………
Soi bản in bằng chính ba nguyên tắc trên, ghi lại phần nhóm em quyết định bỏ:
	Chi tiết máy tạo ra (câu, con số hoặc hình)
	Tra trong tư liệu chính thức thấy gì?
	Vi phạm nguyên tắc số mấy?
	Giữ hay bỏ? Vì sao?

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


C2. Bảng phân công công cụ số cho dự án của nhóm
Dự án của nhóm cần ba khâu dưới đây. Nhóm em chọn dùng công cụ nào cho mỗi khâu, ai giữ và cập nhật, ai kiểm lại? Cột cuối phải nói được vì sao chọn công cụ đó chứ không chọn cách khác.
	Khâu của dự án
	Công cụ nhóm chọn
	Ai giữ và cập nhật – ai kiểm lại
	Vì sao chọn công cụ này?

	Bảng kế hoạch dùng chung (cả nhóm nhìn thấy tiến độ)
	
	
	

	Biểu mẫu ghi nhận đóng góp (vào sổ từng phần quyên góp)
	
	
	

	Kênh liên lạc để mời người tham gia
	
	
	


Phiếu tự rà bốn chuẩn mực cho lời mời của nhóm em:
– Xưng hô đúng vai với người nhận: đạt hoặc chưa đạt? ……  Phần đã sửa: ……………………
– Nói đủ thông tin (việc gì, khi nào, ở đâu, liên hệ ai): ……  Phần đã sửa: ……………………
– Không nêu tên người nhận hỗ trợ kèm hoàn cảnh riêng: ……  Phần đã sửa: ……………………
– Không hứa điều chưa chắc làm được: ……  Phần đã sửa: ……………………………………
D. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
D1. Năm ý cho bài thuyết trình về tôn trọng sự khác biệt văn hoá
	Ý của bài thuyết trình
	Nhóm em viết vào đây
	Tư liệu lấy từ đâu?

	Đặc điểm khác biệt của nền văn hoá đã chọn
	
	

	Nguồn gốc của sự khác biệt đó
	
	

	Ý nghĩa của sự đa dạng văn hoá
	
	

	Vì sao phải tôn trọng sự khác biệt
	
	

	Hành vi thể hiện sự tôn trọng
	
	


D2. Kế hoạch dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo (làm theo nhóm)
	Nội dung của kế hoạch
	Nhóm em điền vào đây

	Tên dự án
	

	Bối cảnh và sự cần thiết của dự án
	

	Mục tiêu của dự án
	

	Đối tượng hưởng lợi của dự án
	

	Nội dung của dự án
	

	Tiến độ công việc
	

	Phân công trách nhiệm
	

	Dự kiến kết quả đạt được
	


PHỤ LỤC 2. ĐÁP ÁN NGẮN – GIÁO VIÊN NHÌN NHANH
1. Gợi ý đáp án phiếu kiến thức (tham khảo)
	Nội dung
	Ý chính (SGK nói gì?)
	Ví dụ / số liệu
	Rút ra điều gì?

	1. Chủ động, tự tin và sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng
	SGK trang 43 chia biểu hiện thành hai nhóm: biểu hiện của sự chủ động, tự tin thiết lập quan hệ xã hội và biểu hiện của sự sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng; kèm hai trường hợp để nhận diện.
	Nhóm thứ nhất: mạnh dạn giao tiếp; cởi mở, tôn trọng các đối tượng khác nhau; thiện chí khi làm quen; lắng nghe tích cực; phối hợp lời nói, ánh mắt, cử chỉ; sắp xếp thời gian hợp lí. Nhóm thứ hai: tự nguyện chia sẻ, hỗ trợ người khác; tích cực quyên góp ủng hộ; giúp đỡ mọi người mọi lúc, mọi nơi khi có thể. Trường hợp Tuấn phấn đấu học sinh “3 tốt”; trường hợp Minh và Tiến vận động giúp ông Hạnh.
	Cả hai nhóm biểu hiện đều bắt đầu từ việc để ý và dám mở lời trước, khác nhau ở chỗ hướng vào mình hay hướng ra người khác.

	2. Hoạt động đoàn kết dân tộc, hoà bình, hữu nghị
	SGK trang 44 gợi ý bốn khung hoạt động phù hợp với học sinh trung học phổ thông; trang 47 nêu thêm các nội dung để thiết kế và các hình thức báo cáo.
	Khung Truyền thông: thi tìm hiểu quan hệ hữu nghị, vẽ tranh cổ động, thuyết trình về một thế giới hoà bình, tiểu phẩm tuyên truyền. Khung Nhân đạo, từ thiện: quyên góp giúp trẻ em vùng cao, tình nguyện vì an sinh xã hội, tặng quà người già neo đơn. Khung Giao lưu: toạ đàm, biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại. Khung thứ tư Tham quan, dã ngoại trong sách bỏ trống, học sinh tự đề xuất.
	Khung để trống là chỗ dành cho hoạt động sát điều kiện của từng trường; đề xuất phải kèm địa điểm và điều kiện an toàn.

	3. Khám phá và tôn trọng sự khác biệt văn hoá
	SGK trang 45 và trang 46 nêu các nội dung để khám phá một nền văn hoá, các hình thức báo cáo, và năm ý cho bài thuyết trình về tôn trọng sự khác biệt văn hoá.
	Nội dung khám phá: phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca, trang phục dân tộc, ẩm thực, kiến trúc, hội hoạ. Năm ý thuyết trình: đặc điểm khác biệt, nguồn gốc khác biệt, ý nghĩa của sự đa dạng, tầm quan trọng của việc tôn trọng, hành vi thể hiện tôn trọng.
	Khác biệt văn hoá bắt nguồn từ điều kiện sống và lịch sử riêng của mỗi cộng đồng, nên tôn trọng khác biệt là tìm hiểu trước khi nhận xét.

	4. Kế hoạch và quản lí dự án tình nguyện nhân đạo
	SGK trang 44 và trang 45 nêu các biện pháp quản lí dự án; trang 47 nêu bảy nội dung cần có của kế hoạch; trang 48 đưa một bản kế hoạch mẫu đầy đủ.
	Bảy nội dung: bối cảnh và sự cần thiết, mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung, tiến độ công việc, phân công trách nhiệm, dự kiến kết quả. Bản mẫu dự án Áo ấm tặng trẻ em vùng cao: đóng gói và trao 500 suất quà, phát động quyên góp trong 1 tháng, đi trao quà dự kiến 2 ngày đầu của tháng, địa bàn là các điểm trường thuộc xã X, huyện Y, tỉnh B.
	Dự án chạy được nhờ phân công rõ người cho từng khâu và nhờ khâu kiểm soát nguồn lực công khai, minh bạch.


2. Ghi chú cho phần Năng lực số – AI ở Phụ lục 1
Mục C1 – nguyên tắc học sinh viết ra phải chỉ được một việc cụ thể. Ba nguyên tắc thường gặp và chấp nhận được: chỉ đưa vào sản phẩm những con số tra được trong tư liệu chính thức và ghi rõ tra ở đâu; hình nào do máy vẽ thì ghi chú là hình minh hoạ do máy tạo, không để người xem tưởng là ảnh chụp thật; không để máy nói thay tiếng nói của cộng đồng mình đang giới thiệu, phần nhận xét về cộng đồng phải là lời của chính nhóm. Nguyên tắc viết kiểu phải cẩn thận, phải trung thực thì yêu cầu viết lại cho cụ thể.
Bản in của máy – ba con số trong đoạn máy viết thường là loại tra không ra trong tư liệu chính thức, bức tranh trang phục thường không khớp hình nào trong tư liệu. Cả hai đều phải bỏ hoặc phải ghi chú rõ nguồn. Phần giữ lại được thường chỉ là những câu mô tả chung mà tư liệu cũng nói như vậy.
Mục C2 – không có đáp án đúng duy nhất cho việc chọn công cụ; điều phải có là cột cuối cùng. Một nhóm chọn sổ giấy vẫn đạt nếu giải trình được rằng cả nhóm gặp nhau hằng ngày ở lớp và có người giữ sổ cố định. Điều bắt buộc là mỗi khâu chỉ rõ một người giữ và một người kiểm lại, không để trống ô nào.
Lời mời – bốn chuẩn mực khi mời người khác: xưng hô đúng vai với người nhận; nói đủ thông tin gồm việc gì, khi nào, ở đâu và liên hệ với ai; không nêu tên người nhận hỗ trợ kèm hoàn cảnh riêng của họ; không hứa điều mình chưa chắc làm được.
Phiếu tự đánh giá phần này (dùng hai mức):
– Viết được ba nguyên tắc, mỗi nguyên tắc chỉ ra một việc cụ thể: Đạt hoặc Chưa đạt.
– Dùng nguyên tắc của mình chỉ ra được ít nhất một chi tiết phải bỏ khỏi bản in: Đạt hoặc Chưa đạt.
– Điền đủ ba khâu của bảng phân công, mỗi khâu có người giữ và người kiểm lại: Đạt hoặc Chưa đạt.
– Giải trình được vì sao nhóm chọn công cụ đó: Đạt hoặc Chưa đạt.
– Soạn được lời mời đủ thông tin và rà đúng bốn chuẩn mực: Đạt hoặc Chưa đạt.
3. Lỗi thường gặp và gợi mở
Lỗi 1 – học sinh viết nguyên tắc chung chung như phải trung thực, phải cẩn thận rồi soi bản in không bỏ được chi tiết nào. Gợi mở: hỏi lại nguyên tắc ấy bảo em làm gì với con số thứ hai trong đoạn máy viết, từ đó cho sửa nguyên tắc thành một việc cụ thể.
Lỗi 2 – nhóm bỏ trống hoặc viết qua loa khung Tham quan, dã ngoại vì sách không cho sẵn nội dung. Gợi mở: nhắc đây là phần dành cho các em, hỏi ở địa phương có di tích, bảo tàng hay làng nghề nào đi được trong một buổi.
Lỗi 3 – kế hoạch dự án viết đối tượng hưởng lợi chung chung như người nghèo, trẻ em khó khăn. Gợi mở: hỏi nhóm định liên hệ qua ai, đơn vị nào tiếp nhận và bao nhiêu người sẽ nhận được.
Lỗi 4 – lời mời hoặc lời cảm ơn nêu tên và hoàn cảnh riêng của người nhận hỗ trợ để thuyết phục người đọc. Gợi mở: nhắc quy ước an toàn, cho viết lại theo hướng nói về việc cần làm chứ không kể về con người cụ thể.
Lỗi 5 – bảng phân công công cụ số điền tên công cụ nhưng bỏ trống cột người giữ hoặc cột lí do, nên không ai chịu trách nhiệm ghi nhận phần quyên góp. Gợi mở: yêu cầu chỉ đích danh người giữ và người kiểm lại cho từng khâu, và hỏi nếu người giữ nghỉ một tuần thì cả nhóm tra ở đâu.
4. Bảng tiêu chí đánh giá
	Tiêu chí
	Đạt tốt
	Đạt
	Chưa đạt

	Kiến thức, quy trình
	Đúng và đủ ý; giải thích hoặc thao tác có dẫn chứng.
	Đúng các ý hoặc bước chính.
	Sai hoặc thiếu ý, bước cốt lõi.

	Sản phẩm và dữ liệu
	Rõ ràng, kiểm tra lại được nguồn; có nêu giới hạn và sai số.
	Có sản phẩm và dẫn chứng cơ bản.
	Chung chung, thiếu dẫn chứng hoặc đơn vị.

	Năng lực số và AI (Phụ lục 3)
	Nguyên tắc cụ thể và dùng được để loại bỏ chi tiết chưa xác minh; bảng phân công đủ người giữ, người kiểm lại và lí do chọn.
	Viết được nguyên tắc và điền được bảng phân công ở mức cơ bản.
	Nguyên tắc chung chung không dùng được, hoặc bảng phân công bỏ trống người chịu trách nhiệm.

	Hợp tác, an toàn
	Đúng vai, đúng giờ; công khai nguồn lực và giữ kín thông tin riêng của người nhận hỗ trợ.
	Hoàn thành nhiệm vụ cơ bản.
	Thiếu phối hợp hoặc để lộ thông tin riêng của người khác.



	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…………, ngày …… tháng …… năm 2026
GIÁO VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên)
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KE HOACH DI AN AO AM TANG TRE EM VUNG CAO
B&i canh va sy can thiét cua dw an:
Cubc sbng clia tré em ving cao con nhiéu khé khan, diéu kién thoi tjét khac nghiét
dac biét 1a trong mua déng. Nhirng chiéc ao am, phan qua sé gbp phan giup cac em
vurot qua nhitng khé khan trong hoc tap va cuéc séng.
Muc tiéu cua dw an:
— Nham chia sé v&i tré em nghéo & viing cao.
— Dong vién, khich & cac em cé thém déng lwc @& vurot qua kho khan trong cude séng.
— Phat huy tinh than twong than twong i, khoi day sw doan két gén bo, tinh yéu
thwong dat nwéc, con ngudi trong méi hoc sinh.
i twong hwong loi cua dw an:
Tr§ em c6 hoan canh kho khan va hoc sinh ngheo vuwot khé trong hoc tap & cac
diém trwong thudc xa X, huyén Y, tinh B.
N6i dung cuia dw an:
— Phat dong quyén gép, van déng ting hé: Quan, 4o, trang phuc cii, mai.
— Tiép nhan, phan loai, déng gdi thanh 500 suét qua.
— Chuyén qua cho tré em va hoc sinh c6 hoan cénh khé khan.

Tién d6 cong viéc:

— Thoi gian phat déng quyén gop va tiép nhan Gng hé 1a 1 thang, ti ngay ... dén
hét ngay ...

— Thai gian phan loai, déng géi thanh 500 suét qua tr ngay ... dén hét ngay ...

— Thai gian di trao qua, du kién: 2 ngay dau cla thang.

Phan céng trach nhiém:
Thanh 1ap ban chi dao gém: Bi thw Doan trwéng — Trudng ban chi dao; Phé bi thw
DPoan trwdng — Pho ban chi dao; Bi thw cac Chi doan — Uy vién.
Bi thw cac Chi doan la dau méi tiép nhan sw Ging ho tir cac ca nhan.
Phé bi thw Doan trwong kiém tra, giam sat va hwéng dan cac thanh vién nhdm
dam béo tién dé va muc tiéu cta dw an.
Bi thu Doan truwdng kiém soat viéc st dung cac ngudn luc cla du &n dadm bao
cong khai, minh bach, hiéu qua, ding muc dich.

Dw kién két qua dat dwoc cia dw an:

— Tang 500 suat qua cho tré em va hoc sinh c6 hoan canh kho khan.

— Y thirc tiét kiém, bdo vé méi trwéng, tinh than doan két, sn sang chia sé gilp d&
céng ddng ctia hoc sinh dwoc nang cao.





